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Câu 1: Một trong những mục đích của việc thực hiện quản lý thu, chi trong gia đình là nhằm
A. kiểm soát các nguồn thu trong gia đình.	B. kiểm soát các khoản thu của con.
C. kiểm soát các khoản chi của con.	D. kiểm soát các khoản chi của người chồng.
Câu 2: Để đảm bảo tính khả thi của ý tưởng kinh doanh và có cơ sở xác định chiến lược kinh doanh, phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu để kinh doanh thành công cần 
   A. hướng tới hành động rõ ràng, cụ thể.
   B. phân tích đầy đủ các điều kiện thực hiện ý tưởng kinh doanh.
   C. có biện pháp, cách thức để đạt hiệu quả tối ưu.
   D. tham gia thị trường kinh doanh.
Câu 3: Do một số khoản chi ngoài kế hoạch của gia đình nên mẹ bạn V đã cắt giảm một số khoản chi không thiết yếu. Việc làm của mẹ bạn V thể hiện bước nào dưới đây trong lập kế hoạch quản lí thu, chi?
A. Thực hiện khoản thu chi, đánh giá điều chỉnh kế hoạch nếu có.   
B. Thực hiện việc xác định mục tiêu tài chính trong gia đình.
C. Thống nhất các khoản chi thiết yếu, không thiết yếu.
D. Thống nhất tỉ lệ phân chi khoản thu, chi trong gia đình.
Câu 4: Nhận thấy nhu cầu về mặt hàng dụng cụ thể thao đang tăng trên địa bàn xã X, anh B đã quyết định mở sân bóng đá kết hợp với cửa hàng kinh doanh dụng cụ thể thao. Việc làm của anh B là đang thực hiện nội dung nào dưới đây của các bước lập kế hoạch kinh doanh?
A. Xác định ý tưởng kinh doanh.		B. Xác định mục tiêu kinh doanh.
C. Xác định chiến lược kinh doanh.		D. Đánh giá cơ hội, rủi ro.
Câu 5: Trong kế hoạch kinh doanh, việc làm nào có thể gây thiệt hại cho doanh nghiệp?
	A. Phân tích nhu cầu và thị trường.               B. Xác định mục tiêu kinh doanh cụ thể. 
	C. Đặt ra kế hoạch tiếp thị và quảng cáo.      D. Bỏ qua đánh giá rủi ro và cơ hội.
Câu 6: Trong quá trình điều hành doanh nghiệp, việc nào sau đây đặc biệt quan trọng và giúp doanh nghiệp duy trì sự cạnh tranh và bền vững trên thị trường?
	A. Chiến lược quảng cáo và tiếp thị.	B.  Đánh giá sức cạnh tranh từ các đối thủ.
	C. Lập kế hoạch kinh doanh chi tiết và cụ thể.	
	D. Mở rộng quy mô hoạt động ngay từ đầu.
Câu 7. Hành vi nào sau đây là không phù hợp khi nói về quản lí thu, chi trong gia đình?
A. Ghi chép khoản thu hằng tháng.     
B. Tuyệt đối không tiêu dùng cho hoạt động giải trí.   
C. Lập kế hoạch chi tiêu hằng tháng.  
D. Phân loại các khoản chi thiết yếu và không thiết yếu.
Câu 8:  Nội dung nào dưới đây không biểu thể hiện trách nhiệm kinh tế của doanh nghiệp?
     A. Cung ứng sản phẩm đảm bảo chất lượng.    B. Thực hiện đạo đức kinh doanh.
     C. Đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. D. Tiết kiệm chi phí hiệu quả.
Câu 9: Phát biểu nào sau đây là sai về vai trò của bảo hiểm?
    A. Góp phần ổn định tài chính.			B. Đảm bảo an toàn cho các khoản đầu tư.
    C. Huy động vốn đầu tư phát triển kinh tế - xã hội
    D. Huy động quyên góp người khó khăn trong xã hội.
Câu 10: Việc hỗ trợ người dân vùng nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh là thực hiện chính sách an sinh xã hội nào dưới đây?
A.  Việc làm, thu nhập, giảm nghèo.	B. Bảo hiểm xã hội.
C. Trợ giúp xã hội.				D. Dịch vụ xã hội cơ bản.
Câu 11. Hành vi nào sau đây là không phù hợp khi nói về quản lí thu, chi trong gia đình?
A. Ghi chép khoản thu hằng tháng.     
B. Tuyệt đối không tiêu dùng cho hoạt động giải trí.   
C. Lập kế hoạch chi tiêu hằng tháng.  
D. Phân loại các khoản chi thiết yếu và không thiết yếu.
Câu 12:  Nội dung nào dưới đây không biểu thể hiện trách nhiệm kinh tế của doanh nghiệp?
     A. Cung ứng sản phẩm đảm bảo chất lượng.    B. Thực hiện đạo đức kinh doanh.
     C. Đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. D. Tiết kiệm chi phí hiệu quả.
Câu 13: Phát biểu nào sau đây là sai về vai trò của bảo hiểm?
    A. Góp phần ổn định tài chính.			B. Đảm bảo an toàn cho các khoản đầu tư.
    C. Huy động vốn đầu tư phát triển kinh tế - xã hội
    D. Huy động quyên góp người khó khăn trong xã hội.
Câu 14: Việc hỗ trợ người dân vùng nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh là thực hiện chính sách an sinh xã hội nào dưới đây?
A.  Việc làm, thu nhập, giảm nghèo.	B. Bảo hiểm xã hội.
C. Trợ giúp xã hội.				D. Dịch vụ xã hội cơ bản.
Câu 15. Việc xác định các nguồn thu nhập trong gia đình sẽ giúp mỗi gia đình biết được nội dung nào?
	A. Mối quan hệ giữa các thành viên.	B. Tình hình tài chính hiện tại.
	C. Tình hình việc làm và thu nhập.	D. Tình trạng hôn nhân gia đình.
Câu 16: Nhằm hỗ trợ người dân phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro khi bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, tai nạn lao động, hết tuổi lao động là nội dung của chính sách an sinh xã hội nào? 
   A. Chính sách việc làm, thu nhập và giảm nghèo.	   B. Chính sách bảo hiểm xã hội.
    C. Chính sách trợ giúp xã hội.			D. Chính sách dịch vụ xã hội cơ bản.   
Câu 17: Một trong những mục đích của việc thực hiện quản lý thu, chi trong gia đình là nhằm
A. kiểm soát các nguồn thu trong gia đình.	B. kiểm soát các khoản thu của con.
C. kiểm soát các khoản chi của con.	D. kiểm soát các khoản chi của người chồng.
Câu 18: Để đảm bảo tính khả thi của ý tưởng kinh doanh và có cơ sở xác định chiến lược kinh doanh, phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu để kinh doanh thành công cần 
   A. hướng tới hành động rõ ràng, cụ thể.
   B. phân tích đầy đủ các điều kiện thực hiện ý tưởng kinh doanh.
   C. có biện pháp, cách thức để đạt hiệu quả tối ưu.
   D. tham gia thị trường kinh doanh.
Câu 19: Do một số khoản chi ngoài kế hoạch của gia đình nên mẹ bạn V đã cắt giảm một số khoản chi không thiết yếu. Việc làm của mẹ bạn V thể hiện bước nào dưới đây trong lập kế hoạch quản lí thu, chi?
A. Thực hiện khoản thu chi, đánh giá điều chỉnh kế hoạch nếu có.   
B. Thực hiện việc xác định mục tiêu tài chính trong gia đình.
C. Thống nhất các khoản chi thiết yếu, không thiết yếu.
D. Thống nhất tỉ lệ phân chi khoản thu, chi trong gia đình.
Câu 20: Nhận thấy nhu cầu về mặt hàng dụng cụ thể thao đang tăng trên địa bàn xã X, anh B đã quyết định mở sân bóng đá kết hợp với cửa hàng kinh doanh dụng cụ thể thao. Việc làm của anh B là đang thực hiện nội dung nào dưới đây của các bước lập kế hoạch kinh doanh?
A. Xác định ý tưởng kinh doanh.		B. Xác định mục tiêu kinh doanh.
C. Xác định chiến lược kinh doanh.		D. Đánh giá cơ hội, rủi ro.
 Đọc thông tin để trả lời các câu hỏi 21, 22, 23
Sau khi tốt nghiệp đại học ngành công nghệ sinh học, với lợi thế là nhà gần các trường đại học, lại có diện tích đất lớn, chị D quyết định lập nghiệp bằng con đường kinh doanh sản phẩm cây cảnh mi ni với mong muốn sau hai năm sẽ thành lập một doanh nghiệp phân phối các sản phẩm này. Xác định, đây là lĩnh vực kinh doanh không đòi hỏi vốn lớn, trong khi thị trường là các bạn sinh viên có nhu cầu khá cao về loại sản phẩm này, lại không đòi hỏi phải thuê nhiều lao động. Khi bắt tay vào thực hiện công việc kinh doanh, chị đã tìm các nguồn hàng ở nhiều nơi có truyền thống kinh doanh cây cảnh để nhập về khá, ngoài việc thuê một cửa hàng gần trường đại học để bán và giới thiệu sản phẩm, chị D còn ứng dụng các nền tảng mạng xã hội để đăng và quảng bá sản phẩm. Do thời gian đầu chưa có nhiều kinh nghiệm, nên sản phẩm chị cung cấp nhiều cây gặp sâu bệnh chết, đối tượng khách hàng chưa thực sự nhiều, vốn bỏ ra tuy được bảo toàn nhưng lợi nhuận không cao.  Từ thực tế kinh doanh, chị quyết định mở rộng sản xuất và lên kế hoạch đầu tư thêm nhiều cửa hàng mới cũng như phát triển kênh truyền thống nhằm mở rộng thị trường.
Câu 21: Nội dung nào dưới đây thể hiện chị D đã biết xác định ý tưởng khi lập kế hoạch kinh doanh?
A. Mở cửa hàng để bán.	B. Thuê lao động bán hàng.
C. Sử dụng mạng xã hội.	D. Kinh doanh cây cảnh.
Câu 22: Việc làm nào dưới đây thể hiện khả năng phân tích các điều kiện thực hiện ý tưởng kinh doanh của chị D?
A. Thành lập doanh nghiệp sau hai năm.	B. Thiếu kinh nghiệm nên chưa thành công.
C. Lựa chọn kinh doanh cây cảnh.	D. Nhu cầu về mặt hàng cây cảnh lớn.
Câu 23: Chị D đã xác định cho mình mục tiêu kinh doanh là
A. mở rộng sản xuất.	B. thành lập doanh nghiệp.
C. lập thân, lập nghiệp.	D. đẩy mạnh truyền thông.
Đọc thông tin để trả lời các câu 24, 25
Bà Y là giám đốc một doanh nghiệp tư nhân. Trong quá trình kinh doanh bà luôn thực hiện đóng thuế đầy đủ cho nhà nước.Tuy nhiên để không bị ràng buộc quyền lợi và trách nhiệm với công nhân,  bà Y đã sử dụng công nhân không thông qua ký kết hợp đồng lao động và thường xuyên cung cấp các thực phẩm không rõ nguồn gốc bán cho khách hàng.
Câu 24: Trong quá trình sản xuất kinh doanh, bà Y đã vi phạm những loại trách nhiệm nào dưới đây?
A. Trách nhiệm pháp lý và kinh tế.	B. Trách nhiệm pháp lý và nhân văn.
C. Trách nhiệm kinh tế và chính trị.	D. Trách nhiệm đạo đức và nhân văn.
Câu 25: Theo quy định của pháp luật, bà Y vi phạm nội dung nào dưới đây khi kinh doanh?
A. Kinh doanh đúng ngành nghề đăng ký.	B. Kê khai và nộp thuế đúng hạn.
C. Kinh doanh khi có giấy phép.	D. Bảo vệ quyền lợi của người lao động.
Đọc thông tin để trả lời các câu hỏi 26, 27, 28
Ra đời từ năm 2006, Quỹ Thiện tâm do Tập đoàn Vingroup cùng Chủ tịch Phạm Nhật Vượng sáng lập. Quỹ hoạt động với toàn bộ chi phí được tài trợ bởi Tập đoàn Vingroup và các nhà hảo tâm là lãnh đạo của Tập đoàn. Ngoài chương trình học bổng, Quỹ còn triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng như phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ các gia đình chính sách và gia đình khó khăn, phát triển kinh tế tại các địa phương nghèo, và chăm lo cho học sinh nghèo hiếu học,...Quỹ Thiện tâm không chỉ mang lại cơ hội học tập mà còn là nơi những giá trị tốt đẹp được lan tỏa rộng rãi.
Câu 26: Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng ý nghĩa của việc thực hiện trách nhiệm xã hội đối với Tập đoàn Vingroup?
A. Góp phần thực hiện an sinh xã hội.	B. Tăng uy tín, thương hiệu cho tập đoàn.
C. Mang lại lợi nhuận cho người lao động.	D. Tạo dựng niềm tin với công chúng.
Câu 27: Nhận định nào dưới đây là sai về các hoạt động của Quỹ Thiện tâm, do Tập đoàn Vingroup sáng lập?
A. Quỹ chỉ cung cấp học bổng cho học sinh nghèo.
B. Quỹ góp phần lan tỏa giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.
C. Quỹ hoạt động được tài trợ từ Tập đoàn Vingroup và các nhà hảo tâm.
D. Quỹ tham gia phát triển kinh tế và hỗ trợ gia đình chính sách.
Câu 28: Hình thức thực hiện trách nhiệm xã hội nào của Tập đoàn Vingroup được đề cập đến trong thông tin trên?
A. Trách nhiệm bắt buộc.	B. Trách nhiệm pháp lí.
C. Trách nhiệm kinh tế.	D. Trách nhiệm nhân văn.
Đọc thông tin để trả lời các câu hỏi 29, 30
Là doanh nghiệp chuyên kinh doanh các mặt hàng thực phẩm, Công ty A đặc biệt lưu ý đến việc kiểm soát chất lượng đầu vào, thực hiện đầy đủ các quy định về phòng cháy chữa cháy và chế độ cho người lao động; ưu tiên chọn nhà cung cấp có chứng nhận VietGAP, chuỗi thực phẩm an toàn, chứng nhận hữu cơ, hàng Việt Nam chất lượng cao,... Ngoài ra, công ty còn định kì khảo sát, đánh giá trực tiếp điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị nhà xưởng cũng như rà soát quá trình tiếp nhận, phân loại, sơ chế, sản xuất, đóng gói của nhà cung cấp. Vì vậy, sản phẩm của công ty ngày càng được nhiều khách hàng tin tưởng, ưa chuộng, doanh thu ngày càng tăng.
Câu 29: Từ nội dung trong thông tin trên, nhận định nào dưới đây phù hợp với trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp?
A. Công ty A chú ý đến việc kiểm soát chất lượng đầu vào.
B. Công ty A thực hiện đầy đủ chế độ cho người lao động.
C. Công ty A ưu tiên chọn nhà cung cấp có chứng nhận VietGAP.
D. Công ty A chủ động phân loại, sơ chế đóng gói hàng hóa.
Câu 30: Nội dung nào dưới đây thể hiện ý nghĩa của việc thực hiện trách nhiệm pháp lý đối với bản thân doanh nghiệp?
A. Kinh doanh mặt hàng thực phẩm.	B. Chú trọng chất lượng sản phẩm.
C. Được khách hàng tin tưởng.	D. Định kỳ khảo sát sản phẩm.
PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI 
Câu 1: Chị T có 2 con nhỏ trong đó cháu thứ hai không may bị bệnh bẩm sinh, chồng mất sớm khiến gia đình gặp nhiều khó khăn. Sau khi nộp hồ sơ xin việc, chị được nhận vào làm nhân viên kế toán cho công ty H. Chị đã kí hợp đồng làm việc xác định thời hạn với công ty và đã đóng bảo hiểm thất nghiệp được 5 năm theo quy định của Luật Việc làm. Khi công việc kinh doanh khó khăn, chị T bị chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn do công ty cắt giảm nhân viên. Vì chưa tìm được việc làm mới, đời sống khó khăn, chị T đã đến Trung tâm Dịch vụ việc làm trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để nộp hồ sơ nhận bảo hiểm thất nghiệp và được thanh toán tiền hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Biết được hoàn cảnh của chị, Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã hỗ trợ chị vay vốn để chuyển đổi nghề nghiệp, phòng Lao động và thương binh xã hội Huyện đã lập danh sách con gái thứ 2 của chị vào diện được hưởng trợ cấp hàng tháng nhằm giảm bớt khó khăn cho gia đình chị.
 a. Hoạt động hỗ trợ con gái của chị T bị bệnh bẩm sinh là phù hợp với chính sách đảm bảo các dịch vụ xã hội cơ bản trong hệ thống các chính sách an sinh xã hội của nhà nước. 
b) Việc vay vốn để chuyển đổi sản xuất từ Ngân hàng chính sách xã hội của chị T là vận dụng an sinh xã hội về đảm bảo các dịch vụ xã hội cơ bản. 
 c) Số tiền trợ cấp thất nghiệp mà chị T được hưởng thể hiện vai trò của bảo hiểm trong việc chia sẻ rủi ro với người tham gia. 
 d) Chủ thể của loại hình bảo hiểm thất nghiệp là người lao động, chủ sử dụng lao động không được tham gia loại hình bảo hiểm này. 
Câu 2: Là một doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý, bên cạnh việc quan tâm đến chất lượng sản phẩm, công ty B còn rất quan tâm đến các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những mảnh đời có hoàn cảnh khó khăn. Hàng năm, công ty B đã trích một phần lợi nhuận để xây cầu, tặng quà tết cho người nghèo, cung cấp nước sạch miễn phí cho nhiều hộ dân.
 a. Việc làm của công ty B đã góp phần ổn định cuộc sống của người dân. 
 b. Việc làm của công ty B đã thể hiện trách nhiệm pháp lí của doanh nghiệp đối với cộng đồng. 
 c. Công ty B cần tập trung vào chiến lược phát triển các sản phẩm của mình, không cần thực hiện các hoạt động trên vì sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận. 
 d. Các doanh nghiệp khác cần học tập các hoạt động trên của công ty B để tạo dựng uy tín, thương hiệu đối với khách hàng. 
Câu 3: Một nhóm sinh viên đại học muốn khởi nghiệp bằng cách góp vốn mở quán cafe, và có chiến lược hướng tới đối tượng khách hàng là sinh viên. Khi mở quán, do không tìm được nguồn hàng chất lượng tốt với giá ưu đãi, không có kinh nghiệm trong việc quản lý kinh doanh, không có chiến lược tiếp thị bán hàng nên không cạnh tranh được với những quán cafe xung quanh. Sau 5 tháng quán cafe không có khách, không có doanh thu và buộc phải đóng cửa. 
 a) Ý tưởng kinh doanh của nhóm sinh viên có tính mới đem lại kết quả khả quan cho hoạt động kinh doanh
 b) Để bán được hàng cần thiết phải lập một kế hoạch kinh doanh chi tiết, bao gồm phân tích thị trường, dự đoán tài chính và xây dựng một chiến lược tiếp thị
 c) Để thực hiện mục tiêu kinh doanh một trong những điều cần làm là cần xây dựng các điều kiện thực hiện ý tưởng kinh doanh
 d) Chiến lược kinh doanh của nhóm sinh viên chưa tính đến cơ hội, rủi ro
Câu 4. Đầu năm, vợ chồng anh H đặt mục tiêu tiết kiệm để mua xe máy. Kế hoạch diễn ra thuận lợi trong suốt 6 tháng đầu. Tuy nhiên, hai tháng sau đó anh H bị mất việc, thu nhập gia đình bị giảm sút, kinh tế gia đình eo hẹp, nhưng vợ anh quyết tâm thực hiện mục tiêu tiết kiệm đã đặt ra bằng cách cắt giảm một số khoản chi thiết yếu trong gia đình.
[bookmark: bookmark268] a, Chi thiết yếu là những khoản chi bắt buộc phải chi tiêu hằng tháng phục vụ các nhu cầu về ăn, mặc, ở, đi lại, học hành,... bảo đảm nhu cầu vật chất của các thành viên trong gia đình. 
[bookmark: bookmark269] b, Khi anh H bị mất việc, vợ anh cần điều chỉnh ngay kế hoạch chi tiêu sao cho phù hợp. 
[bookmark: bookmark270] c, Để đạt được mục tiêu tiết kiệm trong tình huống trên, việc cắt giảm một số khoản chi thiết yếu là cần thiết. 
[bookmark: bookmark271] d, Vợ chồng anh H cần kiểm soát kế hoạch của mình bằng cách mượn tiền bạn bè để mua xe máy, từ từ tiết kiệm trả lại cho bạn sau. 
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